
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Cụm 7, Khu Láng Đầm, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU – BIA – NƯỚC GIẢI KHÁT LONG VIỆT 

0108036805

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ ăn uống khác 5629

2. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

3. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

4. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý

4610

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất, nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác;
- Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
- Bán lẻ xăng dầu 

4730

7. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

8. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

9. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

10. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

12. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU – BIA – NƯỚC GIẢI 
KHÁT LONG VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LONG VIET ALCOHOL – BEER – 
BEVERAGE JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: LONG VIET BEER.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02433643088
Email:

Fax:
Website:
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12.600.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

14. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

15. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

17. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

18. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

19. Sản xuất rượu vang 1102

20. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

21. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan ;
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan 

4661

22. Bán buôn gạo 4631

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Bán buôn đồ uống 4633(Chính)

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

27. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

28. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

30. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

31. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

32. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu 4799

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN LƯƠNG

Phòng 1A Nhà D, 
tập thể Nhà máy 
Cao Su Đường 
Sắt, Phường 
Thành Công, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.340 1.134.000.000 9,000

Tổng số 11.340 1.134.000.000 9,000

0380810000
80

2 PHAN THỊ LỆ 
HẰNG

Khu 6, Thị Trấn 
Phúc Thọ, Huyện 
Phúc Thọ, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

11.340 1.134.000.000 9,000

Tổng số 11.340 1.134.000.000 9,000

011647276

3 LÊ PHƯƠNG 
THẢO

L12 C17 Khu đô 
thị mới Định 
Công, Phường 
Định Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

51.660 5.166.000.000 41,000

Tổng số 51.660 5.166.000.000 41,000

013067073

4 NGUYỄN 
MINH THỰC

TDP Giao Quang, 
 Phường Đại Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.360 4.536.000.000 36,000

Tổng số 45.360 4.536.000.000 36,000

0380910000
01 

5 BÙI VĂN 
ĐOÁN

Khu 6, Thị Trấn 
Vương, Huyện 
Tiên Lữ, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.300 630.000.000 5,000

Tổng số 6.300 630.000.000 5,000

145098050

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038081000080
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1A Nhà D, tập thể Nhà máy Cao Su Đường Sắt, 
Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1A Nhà D, tập thể Nhà máy Cao Su Đường Sắt, Phường Thành 
Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN LƯƠNG Nam

13/04/1981 Kinh Việt Nam

04/04/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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